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Bài viết phân tích thực trạng dạy và học tiếng Anh chuyên ngành công nghệ may trong thời gian qua. Từ đó tác giả đề xuất một số giải pháp để nân cao năng lực tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên ngành công nghệ may đáp ứng mô hình đào tạo chất lượng cao trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
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I. Đặt vấn đề 
Ngày nay cả thế giới và Việt Nam đang tiến vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hay còn gọi là công nghiệp 4.0. Cuộc cách mạng này sẽ biến đổi cách sống, làm việc và giao tiếp của toàn nhân loại theo cách hoàn toàn mới. Trung tâm của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là công nghệ thông tin (CNTT) và Internet kết nối vạn vật (IoT), không chỉ giúp con người giao tiếp với con người, mà còn là con người giao tiếp với máy, con người giao tiếp với đồ vật và đồ vật giao tiếp với nhau. 
Trong dòng chảy của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao đang trở thành thách thức lớn đối với nhân lực nước ta. Người lao động cần phải có chuyên môn cao, trong đó yêu cầu ngoại ngữ để hội nhập quốc tế là một yêu cầu quan trọng đối với người lao động. Trong xu thế toàn cầu hóa như hiện nay, tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ toàn cầu nó được sử dụng phổ biến ở mọi nơi trên thế giới. Chính vì thế, khi xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao ngành công nghệ may ngoài việc nâng cao chất lượng về chuyên môn thì ngoại ngữ ( Tiếng Anh) là điều tiên quyết cần bổ sung trong các chương trình đào tạo chất lượng cao.
Với mong muốn sinh viên ngành Công nghệ May đáp ứng mô hình đào tạo chất lượng cao trong bối cảnh công nghiệp 4.0 tôi xin phân tích thực trạng và đề xuất một giải pháp nhằm nâng cao năng lực tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên ngành Công nghệ may Khoa may thời trang. 
II. Thực trạng 
a. Nhu cầu xã hội 
Hiện nay, thị trường lao động đòi hỏi nhân lực không chỉ có trình độ chuyên môn giỏi mà còn phải có khả năng tiếp cận với công nghệ mới, hội nhập với nước ngoài. Với đặc thù ngành dệt may Việt Nam chủ yếu là gia công cho các công ty nước ngoài và có rất nhiều công ty may nước ngoài xây dựng nhà máy ở Việt Nam  nên năng lực ngoại ngữ là một trong những tiêu chí mà nhà tuyển dụng đặt hàng đầu mà phổ biên hiện nay là tiếng Anh. Đã có nhiều phản ảnh của các doanh nghiệp về nhân lực được tuyển dụng từ khoa may thời trang là đáp ứng được đòi hỏi về mặt chuyên môn nhưng khả năng ngoại ngữ chưa đáp ứng yêu cầu của công việc. Thực tế đã chứng minh nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường sở hữu một kỹ năng tiếng Anh tốt sẽ dễ dàng tìm được một công việc và có mức lương cao hơn so với sinh viên có khả năng tiếng Anh hạn chế
Qua tìm hiểu, tôi liệt kê một số tiêu chí về năng lực tiếng Anh cần có của 1 cử nhân ngành Công nghệ may trong thời điểm hiện nay, xếp theo thứ tự ưu tiên từ trước đến sau: 
· Đầu tiên là khả năng đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn (manual document). Khi làm việc ở nhà máy yêu cầu người nhân viên phải đọc, hiểu được các tài liệu kỹ thuật như bảng thông số kích thước, bảng hướng dẫn sử dụng nguyên phụ liệu, tài liệu hướng dẫn của khách hàng… để thực hiện đúng yêu cầu cầu đơn hàng 
· Thứ hai là sau khi đọc hiểu được thì phải có khả năng biên dịch các tài liệu kỹ thuật, bảng thông số, yêu cầu kỹ thuật của khách hàng… cho công nhân thực hiện
· Thứ ba là khả năng đọc và trả lời email trao đổi công việc với khách hàng liên quan tới đơn hàng
· Thứ tư là khả năng giao tiếp, trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp, cấp trên, khách hàng.
· Thứ năm là khả năng thảo luận, tham gia hội thảo 
Như vậy, đối với sinh viên ngành công nghệ may kỹ năng cần phải trang bị trước nhất đó là kỹ năng đọc, viết sau đó mới là kỹ năng nghe, nói.
b. Thực trạng năng lực ngoại ngữ của sinh viên
	Những năm gần đây, trường tổ chức thi khảo sát năng lực tiếng Anh cho sinh viên khi mới vào trường, kết quả cho thấy năng lực ngoại ngữ của sinh viên ngành Công nghệ may không cao. 
	Sinh viên nhận thức được học ngoại ngữ là cần thiết nhưng các em chưa có động lực mạnh mẽ để học.
Vì vậy, khả năng tiếp thu, tra cứu hay đọc hiểu tài liệu chuyên môn của sinh viên là rất hạn chế. Vấn đề này cần có đánh giá, nhìn nhận một cách khách quan, trung thực để có giải pháp phù hợp. 
c. Về đội ngũ giảng viên 
Giảng viên chuyên ngành là những người có nhiều kiến thức chuyên môn nhưng năng lực tiếng Anh chưa tốt. Đa số họ cũng chưa từng được tập huấn về phương pháp giảng dạy ngoại ngữ và trình độ tiếng Anh cũng không đạt chuẩn (mắc lỗi phát âm, ngữ pháp) nên khó có khả năng giúp phát triển tốt các kĩ năng ngôn ngữ cho người học.
Trong khi đó, giảng viên tiếng Anh chưa có nhiều kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng về ngành học mình đang dạy vì vậy phải chịu áp lực khi vừa giảng dạy vừa phải tự tìm tòi học hỏi thêm về nội dung môn học và thiếu tự tin trong khi chuyển tải nội dung chuyên ngành đến sinh viên. 
Chúng ta có thể thấy rằng những thế mạnh của giáo viên chuyên ngành lại là điểm yếu của giáo viên tiếng Anh và ngược lại. Vì vậy, sự kết hợp chặt chẽ giữa giảng viên ngoại ngữ và giảng viên chuyên ngành sao cho việc dạy học có thể đạt được kết quả cao nhất là vấn đề cần được nghiên cứu nhằm nâng cao tính hiệu quả và chất lượng giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành
d. Giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ May trong thời gian qua 
Nhận thấy yêu cầu của xã hội, thị trường lao động, nhà trường đã có những chủ trương lớn nhằm nâng cao năng lực tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận kết quả nâng cao trình độ tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên là chưa đạt như mong muốn. Lý do chính là bất cập: 
· Thực tế cho thấy mục tiêu của chương trình dạy tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ may hiện nay chủ yếu cung cấp cho sinh viên một số cấu trúc ngữ pháp thường gặp và trang bị cho họ một khối lượng lớn các từ vựng chuyên ngành để phục vụ cho việc đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành. Có thể thấy mục tiêu và phương pháp giảng dạy chưa thực sự bắt nguồn từ việc phân tích nhu cầu của người học để điều chỉnh cho phù hợp và giúp đáp ứng với thực tiễn công việc của người học. Theo Barron (1992), sự kết hợp giữa kiến thức chuyên môn và kiến thức ngôn ngữ trong một lớp học sẽ tạo ra môi trường tiếng thực sự mà nơi đó người học có thể phát huy khả năng sử dụng ngôn ngữ theo ngữ cảnh chuyên ngành cụ thể.
· Người học không thể lĩnh hội được bài giảng, giảng viên không thể sử dụng tiếng Anh để trình bày cũng như trao đổi với người học (do năng lực người học hạn chế).
· Một số giảng viên giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ may nhưng không am tường kiến thức chuyên môn của ngành, nên không thể giải thích các thuật ngữ chuyên môn, đồng thời nội dung bài giảng không logic, không gây hứng thú, thậm chí trở nên khó hiểu, không gây ấn tượng lôi cuốn người học. 
· Ngành Công nghệ may được cấu thành từ nhiều học phần và mỗi học phần chuyên ngành đều có những chuyên môn và thuật ngữ riêng ( như môn Nguyên phụ liệu dệt may thì các thuật ngữ chuyên ngành liên quan đến ngành dệt, môn Mỹ thuật trang phục các thuật ngữ chuyên ngành liên quan đến vẽ, thiết kế thời trang; môn Thiết kế rập các thuật ngữ liên quan đến công nghệ may….) việc gộp chung tiếng Anh chuyên ngành thành một học phần độc lập khiến nội dung giảng dạy khó có thể bao quát được hết tất cả yêu cầu của ngành, đồng thời Giảng viên cũng không thể nắm hết được kiến thức và thuật ngữ của ngành đó để giảng dạy cho sinh viên.
III. Đề xuất giảỉ pháp 
Để dạy và học tiếng Anh chuyên ngành công nghệ may đi vào thực chất, hiệu năng cao như yêu cầu xã hội, tôi mạnh dạn đề xuất giải pháp sau:
· Sử dụng phương pháp Dạy học hợp tác (co-teaching) có nghĩa là hai giáo viên ( giáo viên tiếng Anh và giáo viên chuyên ngành) cùng hợp tác với nhau để dạy một tiết học. Họ cùng nhau chuẩn bị giáo án lên lớp, phối hợp giảng dạy, cùng sử dụng các dụng cụ trong lớp học để phục vụ cho bài giảng của mình. Họ có trách nhiệm như nhau đối với các học viên trong lớp. Hoặc dạy so le nghĩa là giáo viên nào có thế mạnh về bài nào sẽ lên lớp dạy bài đó nhưng phải đảm bảo nội dung không bị chồng chéo. Như vậy sẽ sử dụng được ưu điểm của giáo viên tiếng Anh và giáo viên chuyên ngành và khắc phục được nhược điểm của họ
· Đưa tiếng Anh chuyên ngành vào tất cả các học phần chuyên ngành bằng cách trong mỗi một học phần chuyên ngành, các từ khóa (key word), các đề mục, tên bài, tên môn phải bổ sung thêm tiếng Anh. Để sinh viên tiếp xúc với từ ngữ chuyên ngành nhiều hơn, lĩnh hội một cách tự nhiên và dễ dàng trong quá trình tìm kiếm tài liệu tham khảo trên các trang chuyên ngành nước ngoài. Ví dụ trong môn Nguyên phụ liệu liệu may các tên bài, tên tiểu mục bằng tiếng Anh: Vải dệt thoi ( Woven), vải dệt kim (Knit), Vải tơ tằm (Silk ), ….Trong môn Thiết kế rập những bài đầu giáo viên sẽ dạy cho sinh viên thiết kế rập bằng tài liệu kỹ thuật tiếng Việt để sinh viên quen những thuật ngữ chuyên ngành sau đó đến những bài cuối sẽ dạy cho sinh viên thiết kế rập bằng tài liệu kỹ thuật tiếng Anh để có cơ hội cọ sát với thực tế.
· Bài giảng chuyên môn phải có ít nhất một tài liệu tham khảo bằng tiếng Anh để sinh viên mở rộng kiến thức chuyên môn. Trong quá trình dạy các môn về thiết kế có thể giới thiệu cho sinh viên các tài liệu thiết kế của nước ngoài để sinh viên tham khảo các phương pháp thiết kế khác 
· Sau một thời gian nhất định, các slide bài giảng chuyên môn sẽ được viết bằng tiếng Anh dựa theo tài liệu tiếng Anh chuẩn. Khi giảng dạy, tùy theo khả năng của sinh viên và giảng viên mà có thể giảng dạy bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Như vậy, việc giảng dạy đáp ứng được nhiều đối tượng những bạn có kỹ năng tiếng anh chưa cao vẫn theo dõi được bài, những bạn có kỹ năng tiếng Anh tốt có cơ hội học thêm được nhiều từ chuyên ngành.
· Trong đề thi kết thúc học phần có một câu nhỏ chỉ chiểm khoảng 0,5 – 1 điểm để khuyến khích sinh viên học. Câu hỏi có thể yêu cầu sinh viên phải dịch đoạn email của khách hàng ra tiếng Việt, hoặc phải đọc hiểu để thực hiện bài làm (tiếng Việt), hoặc phải giải thích thuật ngữ chuyên ngành. Ví dụ trong môn Quản lý đơn hàng khi thi giáo viên có thể đưa ra phản hồi (comment) của khách hàng và yêu sinh viên dịch sang Tiếng Việt, hoặc đưa ra 1 email bằng tiếng Anh và yêu cầu sinh viên trả lời email bằng tiếng Anh….
· Khi thi, khuyến khích giảng viên ra đề mở và chỉ cho phép sinh viên tham khảo tài liệu bằng tiếng Anh. 
· [bookmark: _GoBack]Khuyến khích sinh viên đọc thêm các bài báo chuyên môn, tài liệu tham khảo, sách chuyên ngành bằng tiếng Anh để thực hiện khóa luận hay đồ án tốt nghiệp. 
· Thành lập câu lạc bộ tiếng Anh của khoa để tạo cho sinh viên có nhiều kênh tiếp xúc trao đôi với nhau, tạo môi trường giao tiếp học tập.
· Ngoài mục tiêu chung nâng cao năng lực ngữ cho sinh viên thì yêu cầu về năng lực của người giáo viên trong bối cảnh mới cũng có nhiều thay đổi để phù hợp với đào tạo chất lượng cao. Giáo viên cũng cần phải học tập để nâng cao năng lực ngoại ngữ, giáo viên chính là tấm gương sáng cho sinh viên học theo chỉ khi trình độ của giáo viên được nâng cao thì chất lượng của sinh viên mới được nâng cao.
IV. Kết luận 
Với phân tích thực trạng và pháp đề xuất như trên, tôi hy vọng rằng kết quả nâng cao năng lực tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên ngành Công nghệ may sẽ có kết quả thiết thực. Người học sẽ được lĩnh hội tiếng Anh chuyên ngành trong nhiều học phần cùng lúc khi học kiến thức chuyên môn và trong suốt quá trình học (thay cho một người giảng, kiến thức lĩnh hội của người học phụ thuộc rất nhiều vào chuyên môn người giảng). Việc học tiếng Anh chuyên ngành gắn liền với học phần chuyên môn sẽ làm cho người học nhớ lâu do gắn liền với một ngữ cảnh, chuyên môn cụ thể. Kiến thức chuyên môn sẽ giúp người học hiểu ngữ nghĩa một cách tường minh. Người học sẽ cảm thấy hữu ích từ tiếng Anh chuyên ngành giúp tra cứu tài liệu từ sách nguyên bản, Internet ..., bổ trợ cho kiến thức chuyên môn. Dẫu biết việc học tiếng Anh tốt thuộc về khả năng của mỗi người và sẽ có những cá nhân xuất sắc nhưng việc đưa cho sinh viên tiếp xúc với tiếng Anh liên tục trong thời gian dài tôi tin ít nhiều cũng sẽ hình thành được vốn tiếng Anh chuyên ngành cơ bản với sinh viên. Khi đi làm sẽ ít bị bỡ ngỡ và nhanh chóng hòa nhập với môi truòng làm việc.
Trong phạm vi báo cáo có hạn không thể liệt kê chi tiết một số nội dung,  tôi rất mong nhận được sự trao đổi, bổ sung của các đồng nghiệp với mục đích nâng cao năng lực tiếng Anh cho sinh viên ngành Công nghệ may đáp ứng mô hình đào tạo chất lượng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
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